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 TAC DUNG KHONG MONG MUON:

= Paracetamol tương đối không độcở liều điều trị. Phản ứng.
ngoài da gồm ban sẵn ngửa và mề đay hiếm khi được ghỉ    

 

        nhận.
| ~ Thuốc có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, đặc

biệtở những bệnh nhận quá mẫn cảm với các tác động của

H2 ?N2li Bat chongbin hà
~ Tác dụng anthằnthay đổitừ buồnngủđến ngủsâucóthể.

4 xây ra nhưng sẽ giảm theo vai ngày. Xin thông báo cho bác
sÿ biết các tácdụng không mong muồn khi dùng thuốc.

| ĐÓIVỚIPHỤNỮ CÓTHAI VÀCHO CONBÚ:
| 'Việcsửdụng thuốcantoàntrong khi mangthai chưađược

| chứngminh.Thuốccóthễđi vàosữamẹdođókhôngnênsử

| Ỉ đụng cho những phụ nữ đang cho con bú do trẻ sơ sinh có

 

 

 

      
   

   
  

       

thể quá nhạy cảm với tác dụng của thuốc.
SỬ DỤNGTHUỐC KHI LAI XE VAVAN HANH MAY MOG:

| QUÁLEU vA chonaieTH as "
Ngộ độc Paracetai do dùng 1 liều độc duy nỉ

wyjyd obq UU UgIAy ƒ hoặc do udng lập lại liều lớn paracetamol (vi dụ 7,6-10 g mỗi
ngày, trong 1-2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày. Hoại tử
gan phụ thuộc liều là tác dụng độccấp tính nghiêm trọng nhát
đo quả liều và có thể gây tử vong. Buồn nôn, nôn, đau bụng
thường xây ra trong vòng 2-3 giờ và các triệu chứng tổn
thươngganrõrộttrongvòng 2-4 ngàysaukhiuốngliều độc
củathuốc.Điềutrịgồmcósúc,rửadạdày;Acetylcysteinlà

“«> thuốc giải độc.hiệuquả nhật nộu đượcbat dau trong vang
10-12giờ sau khi uống quá kiều; tuy nhiên vẫn đem lại lợi ích

e lhegycold e 7, TR]CAM & CUM nếu điều trịtrong vòng 24h im ou
THÀNH PHÀN: Dùng quả liều phenylephrine làm tăng huyết áp, nhức

800 mẹ đá piesPeeve Cho 4. innénboop 500 mg cơncogiật, xuất huyếtnão, đánh trồng ngực, ngoạitâmthu,

10mg 10m Phenylephrin bờnchèn. Nhịp tìmchậmthườngxâyra sớm.Khixâyra quá
4 Clore eniramin Maleat. liều, biện pháp gây nôn và/hoặc súc rửa dạ dày nên được

lưỢt

Y
|

K:0 OHM - dD   
 

 

 

 

  
Clorpheniramin Maieat.... .2mg 'Clorpheniramin Maleat......................2 mg licorre thực hiện càng sớm càng tốt. Trong trường hợp tăng huyết

DƯỢC VTYT THANH HÓA CTCP DƯỢC VTYT THANH HÓA CHỈ ĐỊNH: Điều tị các triệu chứng cảm cũm thông thường, áp đáng kể, có thể dùng thuốc chọn œ-adrenergic như

A > . £

viêm mũi dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch, viêm. Ẫ

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phi P màng nhày xuấttiếtdo cúm, viêm xoang vàcácrồiloạn THUỐC:
lộp phim GMP - WHO une 9 Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụngđường hô.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: (3 hay 4 lần 1 ngày) chống đông của các thuốc chống đông (như coumarin, dẫn
~ Người lớn. 1-2 viên/ lẫn chất indadion)

 

          

     
      

 

       
 

  

~ Trẻ em: 2-6 tuổi, 1/2 viên/ lần Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thễ làm tăng nguy cơ
a ~ tp nee PhenylephrineHydrochlg Hos 7-12"¬ We -:viedlần độc ne gan cla paracetamol,

L a Clorpheniramin Maleat.... mg _Clorpheniramin Maleat.. loặc theo sự In của Dùngđồngthời Clorpheniraminevới rượu hoặccácthuốcan
VrYT THANH HÓA. CTCP DƯỢC VTYT THANH HÓA. CTCP DƯỢC VTYT T THAN TRONG VÀ CẢNH BAO DACBIỆT KHI SỬ DỤNG thần gây ngủcóthể tăng tác dụng, ức chế hệ thần kinh trung

'THUÓC: Cũng như các thuốc cường giao cảm khác, nên sử. ương của các thuốc này.
dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị cường giáp, đải tháo. BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh

oe , bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thuốc có thể gây buồn sáng. ĐỀXA TẮM TAY CỦATRE EM

7, “ 7, Ì Mi 6c bệnh nhân nênlưu ý khi lái xe hoặc hoạt động tron TẮM!
“đ#ca(á Z4 SOL Ke nsựtĩnhtáo. hoạtđộng trong ĐỌCKỸHƯỚNG DỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.

TRỊCẢM&CÚM gai TU.len) rine Hydrochloride Phe rine Hi ema N e ‘ ở
Clorpheniramin Maleat. = : Gorphenraran te . da nhiễm độc (TEN) nay hội chứng Lyell, hol
CTCP DƯỢC VTYT THAI CTCP DƯỢC mụn mủ toàn thâncấptính (AGEP).
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Hộp 25 vỉx 4 viên nén bao phim GMP - WHO

   

  
Box 25 strips x4 film coated tablets — GMP - WHO

  Vhelycold
    

       

  

    

    

         

 

Thanh phan:
Paracetamol . 500 mg

Paracetamol .

Phenylephrine Hydrochloride. 10 mg Phenylephrine Hydrochloride 10 mg

Clorpheniramin Maleat......... 2mg
Chlorpheniramine Maleate. 2mg

Tả được ................ HT G2sc dai, 1 viên
Excipients q.s .................. ö 1 tablet

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng :
Indications, contraindications, dosage and

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. administration:

Bao quan:

Read carefully the enclosed leaflet.

Nơi khô, nhiét d6 khong qué 30°C, tránh ánh sáng. Storage:TR]CAM& CUM COLD&FLU Keep in a dry, temperature not exceeding 30°C,

protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACK INSERT CAREFULLY

BEFORE USE '9351317205036

   

   

     

       

 Tiêuchuẩn: TCCS
SDK:
  

     

ĐỂ XA TẮM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG       

  

https://trungtamthuoc.com/



TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

THEFYCOLD

THANH PHAN: Cho1 vién:

- Paracetamol: 500 mg

- Phenylephrine HCl 10 mg

- Clorpheniramin maleat 2 mg

- Tá dược: vừa đủ 1 viên.

Tá được: Croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous Silica,

magnesi stearat, povidon, hydroxypropylmethyl cellulose, Macrogol 6000, titan dioxyd, bét

talc, pham mau green lake, pham mau tartrazin lake, ethanol 96%

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 25 vi xé x 4 viên nén bao phim

DƯỢC LỰC HỌC:

* Paracetamol:

-Paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol) 14 chat chuyén hoa có hoạt tính của phenacetin.

Paracetamol giam đau băng cách ức chế tổng hợp prostagladin F2, làm giam tinh cam thụ của

ngọn dây thần kinh cám giác với các chất gay dau nhu bradykinin, serotonin.

- Paracetamol co tac dung ha sét bang cach tac động lên vùng đưới đôi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt

tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên.

- Paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm.

* Clorpheniramin maleat:

- Clorpheniramin maleat có tác dụng khang histamin do ức chế lên thu thé Hy

- Clorpheniramin có tác dụng chống di tmg va lam giảm sự tiết nước mũi và chất nhờn ở

đường hô hấp trên..

* Phenylephrine HCI: \b-

- Phenylephrine 1a m6t amin cường giao cảm.

- Phenylephrine c6 tác dung trén thu thé alpha-adrenergic 6 màng nhày của đường hô hấp tạo

ra co thắt mạch, mà tạm thời giảm sự sưng liên quan đến sự viêm của màng nhày chỗ qua

mili.

- Phenylephrine làm giãn phế quản, giảm sung huyết.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

* Paracetamol:

- Paracetamol được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh

trong huyết tương đạt trong vòng 30 đến 60 phút sau khi uống với liều điều trị.

- Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô của cơ thể. Khoảng 25%

paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương. Nửa đời huyết tương của paracetamol

là 1,25 - 3 giờ, có thê kéo dài với liêu gây độc hoặc ở người bệnh có thương tồn gan.
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có hoạt tính.

- Sau liều điều trị, có thể tìm thấy 90 đến 100% thuốc trong nước tiêu trong ngaytthu

yêu sau khi liên hợp trong gan voi acid glucuronic (khoang 60%), acid sulfuric ROR

hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyên hóa hÿ8fØXỹ

- hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.

* Clorpheniramin maleat

- Clorpheniramin maleat hap thu tét khi uéng va xuất hiện trong huyết tương trong vòng 30-60

phút. Sinh khả dụng thaapss, đạt 25-50%. Khoảng 70% thuốc trong tuần hoàn liên kết với

protein. Thê tích phân bố khoảng 3,5 liUkg (người lớn) và 7-10 lit/kg (trẻ em)

- Thuốc chuyền hóa nhanh và nhiều. Các chất chuyển hóa gềm có desmethyl - đidesmethyl-

ClorpheniramIn và một số chất chưa xác định. Một hoặc nhiều chất trong số đó có hoạt tính. - --

Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nước tiêu dạng không đổi hoặc chuyên hóa, sự chuyên hóa phụ

thuộc vào PH và lưu lượng nước tiêu. Chỉ 1 lượng nhỏ thấy trong phân

* Phenylephrine HCI:

- Phenylephrine hấp thu không đều và bị chuyên hóa bởi monoamine oxydase ở gan và đường

tiêu hóa

- Phenylephrine trong tuần hoàn, có thể phân bố vào các mô, nhưng còn chưa biết thuốc có

phân bố được vào sữa mẹ không.

- Phenylephrine bi chuyén hoa ở gan và ruột nhờ enzym monoaminoxidase (MAO). Còn chưa

xác định được các chất chuyền hoá là gì, nên cũng chưa biết được con đường chuyển hoá và

tốc độ thải trừ của phenylephrine.

CHÍ ĐỊNH:

Điều trị các triệu chứng cảm cúm thông thường, viêm mũi dị ứng, viêm mũi đị ứng, viêm

mũi vận mạch, viêm màng nhây xuất tiết đo cúm, viêm xoang và các rồi loạn đường hô hấp

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng đối với các bệnh nhân:

- Nhạy cảm với các thành phần của thuốc

- Suy gan, thận năng, tăng huyết áp

- Hen cấp

THAN TRONG VA CANH BAO DAC BIỆT KHI SỬ DỤNG THUỐC:

Cũng như các thuốc cường giao cảm khác, nên sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị

cường giáp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thuốc có thể gây buồn ngủ, các bệnh

nhân nên lưu ý khi lái xe hoặc hoạt động trong các lĩnh vực cần sự tỉnh táo

- Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Steven-Johnson (S1S), hội chứng hoại tử đa nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).
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ĐÓI VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Việc sử dụng thuốc an toàn trong khi mang thai chưa được chứng minh. Thuốc 6

sữa mẹ đo đó không nên sử dụng cho những phụ nữ đang cho con bú đo trẻ sơ ink

nhạy cảm với tac dung của thuốc \<

SỬ DỤNG THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MOC: Khong nén d Wie?

LIEU LUQNG VA CACH DUNG: (3 hay 4 lần 1 ngày)

- Người lớn................... c2 re ree 1-2 viên/ lần

- Trêem: 2-6 tuổi.....................------.-- 1/2 viên/ lần

7-12 tuỖi.......................ccccccss¿ 1/2 —1 vién/ lần

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

- Paracetamol tương đối không độc ở liều điều trị. Phản ứng ngoài đa gồm ban sẵn ngứa và

mé day hiém khi được ghi nhận

- Thuốc có thê gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, đặc biệt ở những bệnh nhân quá mẫn

cảm với các tác động của thuốc cường giao cảm

- Tác dụng an thần thay đổi từ buồn ngủ đến ngủ sâu có thể xảy ra nhưng sẽ giảm theo vài

ngày. Xin thông báo cho bác sỹ biết các tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.

QUA LIEU VA CACH XU TRI
Ngộ độc Paracetamol cd thé do dung 1 liều độc duy nhất, hoặc do uống lặp lại liều lớn

paracetamol (ví dụ 7,5-10 ø mỗi ngày, trong 1-2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày. Hoại tử

gan phụ thuộc liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể gây tử

vong. Buôn nôn, nôn, đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ và các triệu chứng ton

thương gan rõ rệt trong vòng 2-4 ngày sau khi uống liều độc của thuốc. Điều trị gồm có súc,

rửa đạ dày; Acetylcystein là thuốc giải độc hiệu quả nhất nếu được bắt đầu trong vòng 10-12

giờ sau khi uỗng quá kiều; tuy nhiên vẫn đem lại lợi ích nêu điều trị trong vòng 24h

Dùng quá liều phenylephrine làm tăng huyết áp, nhức đầu cơn co giật, xuất huyết não, đánh

trong nguc, ngoai tam thu, bồn chỗn. Nhịp tim chậm thường xảy ra sớm. Khi xảy ra quá liều,

biện pháp gây nôn và/hoặc súc rửa dạ dày nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Trong

trong hop tang huyét ap dang ké, co thé dung thudc chen a-adrenergic nhu phentolamine.

TUONG TAC THUOC: \hc
Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng ching déng cia che thudc chống

đông (như coumarin, dẫn chất indadion)

Uống rượu quá nhiều và đài ngày có thê làm tăng nguy cơ độc tính trên gan của paracetamol,

Dùng đồng thời Clorpheniramin với rượu hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác

dụng, ức chế hệ thần kinh trung ương của các thuốc này

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ

Déxa tam tay tré em

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

3
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BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng

TIEU CHUAN: TCCS 037-B-903-12
 

Nhà sản xuất và phân phối :

Công ty cô phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Văn phòng: 232 Trần Phú - Thành phố Thanh hóa.

Cơ sở sản xuất: Số 04 Đường Quang Trung — TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3724.853

Ngay44 thang O2 năm 2014

     

 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle




